BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2026

	Mã/
nguồn
	Nội dung nhiệm vụ trọng tâm
	Sản phẩm, kết quả cần đạt
	Cơ quan chủ trì
	Lãnh đạo phụ trách
	Mốc thực hiện
của xã
	Mốc thời gian thực hiện của tỉnh

	
	TRỤC 1 - THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1.1
	Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 theo kịch bản của UBND tỉnh
	Báo cáo kết quả thu ngân sách; biên bản đối chiếu số liệu.
	UBND xã
	
Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 25/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.2
	Hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kịch bản của UBND tỉnh
	Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, hồ sơ có liên quan
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.3
	Hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 được giao
	Báo cáo giải ngân các chương trình MTQG; hồ sơ nghiệm thu liên quan
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.4
	Hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm được giao cho năm 2026
	Báo cáo đánh giá tăng trưởng kinh tế xã năm 2026
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.5
	Hoàn thành chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2026
	Báo cáo khảo sát thu nhập dân cư, Sổ hộ nghèo/cận nghèo rà soát cuối năm
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.6
	Hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng năm 2026
	Báo cáo kết quả trồng và bảo vệ rừng, Quyết định phê duyệt hiện trạng rừng
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.7
	Hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý
	Báo cáo công tác vệ sinh môi trường, Biên bản nghiệm thu khối lượng thu gom rác
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.8
	Hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2026 được giao
	Danh sách hộ gia đình đăng ký phân loại rác, các tài liệu liên quan
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.9
	Hoàn thành chỉ tiêu làm đường giao thông nông thôn năm 2026 đã đăng ký (nếu có)
	Báo cáo kết quả thực hiện, các tài liệu liện quan
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	1.10
	Triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo tiến độ được giao (nếu có)
	Báo cáo kết quả thực hiện, các tài liệu liện quan
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Theo tiến độ dự án
	Hết 31/12/2026

	1.11
	Hỗ trợ nhà đầu tư khởi công, khánh thành dự án trên địa bàn (nếu có)
	Hồ sơ tiếp nhận dự án, Biên bản hỗ trợ thủ tục đầu tư
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Theo tiến độ nhà đầu tư
	Hết 31/12/2026

	
	TRỤC 2 - HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	2.1
	Thực hiện nhiệm vụ cấp trên phân cấp và thẩm quyền theo phân cấp quản lý
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân cấp, Sổ theo dõi công việc
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Hằng tháng
	Hết 31/12/2026

	2.2
	Cụ thể hóa, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy
	Hệ thống Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy/UBND xã
	Văn phòng Đảng ủy
	Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
	Trong 10 ngày từ khi nhận VB
	Hết 31/12/2026

	2.3
	Tổ chức đối thoại với Nhân dân; tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị theo thẩm quyền
	Kế hoạch đối thoại, Biên bản hội nghị đối thoại, Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư/kiến nghị
	Ủy ban MTTQ xã
	Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
	Trước 20/11/2026
	—

	
	TRỤC 3 - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	Bảo đảm tỉ lệ công dân đủ điều kiện được kích hoạt định danh điện tử VNeID mức độ 2
	Báo cáo kết quả kích hoạt VNeID, Danh sách rà soát công dân
	Công an xã
	Đồng chí Nguyễn Đức Cường – Uỷ viên BTV, Trưởng Công an xã
	Báo cáo trước 25/10/2026
	Hết 31/12/2026

	3.2
	Hoàn thành tỉ lệ hồ sơ trực tuyến và tỉ lệ thanh toán điện tử theo chỉ tiêu
	Báo cáo thống kê dịch vụ công trực tuyến, Số liệu giao dịch không dùng tiền mặt
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	3.3
	Triển khai đúng tiến độ các dự án khoa học, công nghệ (nếu có)
	Hồ sơ dự án KHCN, Báo cáo nghiệm thu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	3.4
	Duy trì TTHC của Đảng trên môi trường điện tử; cập nhật Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Tỉnh ủy
	Sổ nhật ký hệ thống, Báo cáo cập nhật hoàn thành nhiệm vụ trên phần mềm Tỉnh ủy
	Ban Xây dựng Đảng
Văn phòng Đảng ủy
	Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
	Thứ Sáu/tuần
	—

	
	TRỤC 4 - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

	4.1
	Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 được giao
	Hồ sơ, quyết định kết nạp theo thẩm quyền; danh sách đảng viên mới
	Ban Xây dựng Đảng
	Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	4.2
	Hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, Quyết định xếp loại chi bộ
	Ban Xây dựng Đảng
	Đồng chí Trần Xuân Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ
	Trước 10/12/2026
	Hết 31/12/2026

	4.3
	Hoàn thành đúng tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
	Hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, Thông báo kết luận kiểm tra
	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	Đồng chí Trần Hoàng Tuân – Bí thư Đảng uỷ
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	4.4
	Duy trì đăng ký, theo dõi, đánh giá kết quả nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm KPI hằng tháng, quý
	Bảng đăng ký nhiệm vụ KPI, Phiếu đánh giá sản phẩm công việc hằng tháng của cán bộ, công chức
	Văn phòng Đảng ủy
	Đồng chí Trần Hoàng Tuân – Bí thư Đảng uỷ
	Trước ngày 05 hằng tháng
	—

	
	TRỤC 5 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

	5.1
	Bảo đảm tỉ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí
	Sổ khám sức khỏe, Báo cáo kết quả chiến dịch khám sức khỏe nhân dân
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.2
	Hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2026
	Báo cáo kết quả đào tạo nghề, Danh sách học viên hoàn thành khóa học
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.3
	Hoàn thành chỉ tiêu lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ năm 2026
	Danh sách cấp chứng chỉ/bằng nghề, Báo cáo thống kê việc làm
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.4
	Hoàn thành chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của UBND tỉnh
	Quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia, Báo cáo ngành giáo dục
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.5
	Hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2026
	Danh sách hộ nghèo rà soát cuối năm, Quyết định phê duyệt kết quả hộ nghèo
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 10/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.6
	Hoàn thành tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2026
	Báo cáo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Danh sách gia đình văn hóa
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 10/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.7
	Hoàn thành tỉ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa năm 2026
	Quyết định công nhận thôn văn hóa, Biên bản bình xét tại khu dân cư
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 10/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.8
	Hoàn thành tỉ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn năm 2026
	Báo cáo kết quả công trình cấp nước sinh hoạt.
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.9
	Hoàn thành chỉ tiêu chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2026
	Báo cáo khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc.
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 15/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.10
	Bảo đảm tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo kế hoạch giao
	Báo cáo số liệu tham gia BHYT; xác nhận, đối chiếu của cơ quan bảo hiểm xã hội
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	5.11
	Hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động năm 2026
	Báo cáo giải quyết việc làm mới, Hợp đồng lao động / Giới thiệu việc làm
	UBND xã
	Đồng chí Lê Hải Yến – Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã
	Trước 20/12/2026
	—

	
	TRỤC 6 - CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

	6.1
	Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã không ma túy
	Hồ sơ đề nghị công nhận xã không ma túy, Báo cáo kết quả chuyển hóa địa bàn
	Công an xã
	Đồng chí Nguyễn Đức Cường – Uỷ viên BTV, Trưởng Công an xã
	Trước 25/10/2026
	Trước 31/10/2026

	6.2
	Bảo đảm các tiêu chí về công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn
	Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, Báo cáo công tác quân sự quốc phòng địa phương
	Ban CHQS xã
	Đồng chí Phàn Trọng Nghĩa - Uỷ viên BTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
	Trước 20/12/2026
	Hết 31/12/2026

	6.3
	Tổ chức xét nghiệm ma túy đối với nhóm đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt (nếu có)
	Báo cáo tổng hợp xét nghiệm theo kế hoạch được duyệt (nếu có); hồ sơ riêng lưu bảo mật
	Công an xã
	Đồng chí Phàn Trọng Nghĩa - Uỷ viên BTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
	Rà soát trước 25/10/2026
	—
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